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ĐỀ THI SINH VIÊN GIỎI LẬP TRÌNH CẤP KHOA

NĂM HỌC:  2020 – 2021
VÒNG 1

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Thí sinh đặt tên chương trình là TenThiSinh_Vong1.cpp và lưu vào Thư mục D:\PC_Somay
Hãy viết chương trình thực hiện các công việc sau:

1. Cho phép người dùng nhập vào một dãy n số nguyên không âm :
a[0], a[1], …, a[n-1]  (với n <= 105, a[i]<=103)




(2đ)
2. In ra màn hình 2 dòng:

- Dòng 1 là giá trị của số lớn thứ 2 trong dãy. 




(3đ)
- Dòng 2 là số lượng các số lớn thứ 2 trong dãy




(2đ)
3. Tối ưu giải thuật 







(3đ)


Ví dụ: 
	Màn hình nhập 
	Màn hình xuất 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI SINH VIÊN GIỎI LẬP TRÌNH CẤP KHOA

   NĂM HỌC:  2020 – 2021
(VÒNG 1)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Phần nhập dữ liệu đúng
	2

	2
	1
	Xuất đúng giá trị
	3

	
	2
	Xuất đúng số lượng
(Không xuất 2 dòng  -0,5 đ)
	2

	3
	1
	Không sắp xếp danh sách
	+1 

	
	2
	Dùng mảng đánh dấu, khai báo mảng 1000 phần tử 
	+2

	
	3
	Không cần  dùng mảng
	+3
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ĐỀ THI SINH VIÊN GIỎI LẬP TRÌNH CẤP KHOA

NĂM HỌC:  2020 – 2021

VÒNG 2

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Thí sinh đặt tên chương trình lần lượt là TenThiSinh_Vong2_Cau1.cpp, TenThiSinh_Vong2_Cau2.cpp,    và lưu vào Thư mục D:\PC_Somay

Câu 1: (6 điểm)

Viết một chương trình cho phép người dùng nhập vào một số nguyên dương N (tốt đa 100 chữ số). Hãy cho biết:

a.  Số N là có phải là số hạnh phúc không ? Biết rằng số hạnh phúc là số mà trong biểu diễn thập phân của nó có thể chia làm hai nhóm sao cho tổng các chữ số trong mỗi nhóm là bằng nhau.









(3 d)
b. Số dư của phép chia N cho 9.






(3 đ)

Ví dụ:

N=225

N không là số hạnh phúc

N chia 9 dư 0

N=213

N là số hạnh phúc

N chia 9 dư 6

Câu 2: (4 điểm)
Robot được cài đặt để có thể di chuyển theo theo một chương trình điều khiển. Chương trình điều khiển gồm các lệnh chỉ rõ hướng mà robot cần di chuyển hoặc dừng lại trên lưới điểm. Có các lệnh sau: 
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Ví dụ trên hình vẽ bên trái robot thực hiện 10 lệnh di chuyển trên lưới trước khi dời khỏi lưới. Trên hình vẽ bên phải robot thực hiện 3 lệnh di chuyển sau đó lặp lại chu trình gồm 8 lệnh di chuyển mà không khi nào dời khỏi lưới (ta nói là robot bị quẩn trong lưới). 
Yêu cầu: Xác định robot thực hiện bao nhiêu bước di chuyển trước khi dời khỏi lưới hoặc bao nhiêu bước lặp trước khi rơi vào chu trình và bao nhiêu bước trong chu trình. 
Dữ liệu nhập: Từ tập tin ROBOT.INP, gồm: 
Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên M, N, P (1 ≤ M, N ≤ 10) theo thứ tự là số dòng của lưới, số cột của lưới và chỉ số cột  từ đó robot thâm nhập từ trên xuống và bắt đầu thực hiện di chuyển theo lệnh. (Các cột của lưới được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải).

Tiếp đến là M dòng mỗi dòng chứa N ký tự thuộc tập {N, S, E, W} là các lệnh điều khiển robot.
Dữ liệu xuất: Tập tin  ROBOT.OUT, gồm: 
- Số bước di chuyển của robot trước khi dời khỏi lưới từ một trong bốn cạnh của lưới hoặc trước khi đến chu trình.
	ROBOT.INP
	ROBOT.OUT
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HẾT

TRƯỞNG KHOA

  

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI SINH VIÊN GIỎI LẬP TRÌNH CẤP KHOA

   NĂM HỌC:  2020 – 2021

(VÒNG 2)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	Xuất đúng kết quả
	3

	
	2
	Xuất đúng kết quả

Nếu chỉ xuất đúng trong trường hợp chia hết

Nếu chỉ xuất đúng trong trường hợp N dưới 20 chữ số
	3

1

1

	3
	1
	Xuất đúng số bước di chuyển của robot trước khi dời khỏi lưới
	2

	
	2
	Xuất đúng số bước di chuyển của robot trước đến chu trình
	2
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Nhờ các thầy cô CVHT thông báo cho HS-SV đăng ký tham dự Kỳ Thi:

SV GIỎI LẬP TRÌNH cấp khoa năm học 2020-2021
Thời gian: 1h45 ngày 22/10/2020 

Địa điểm: PM15 (F1.2-05)

Thành phần: HS-SV yêu thích lập trình

Ngôn ngữ lập trình: C/C++
Nội dung thi: Kỹ thuật lập trình

Hình thức thi: Thi trên  máy (không xem tài liệu)
Vòng 1 (60’):  Viết 1 chương trình sử dụng mảng 1 chiều

Vòng 2 (120’- Dành cho HS-SV hoàn thành được bài thi vòng 1):  Viết 2 chương trình. 
Cách đăng ký: HS-SV dự thi đăng ký tên và lớp cho cô Giang qua tin nhắn vào sđt (0908660764) hoặc nộp danh sách cho CVHT để gửi cho khoa trước ngày 21/10/20.
Quyền lợi: 

HS-SV tham gia thi vòng 1: Được cộng 2 đ rèn luyện

HS-SV tham gia thi vòng 2: Sẽ được xem xét chọn lựa vào đội tuyển SV Giỏi lập trình cấp khoa tham gia Olympic Tin học Sinh Viên Toàn quốc 2020 tổ chức tại ĐH Cần Thơ từ ngày 8-11 năm 2020
· HS-SV đạt giải cấp khoa sẽ được tặng Giấy khen, Phần thưởng của Nhà Trường theo quy định và cộng 2đ vào điểm bài thi môn Lập trình (tùy vào khối lớp khoa sẽ chọn môn cộng điểm phù hợp), cộng 4đ rèn luyện.
